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rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn
tỉnh

43

02/10/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 382/NQ-HĐND về việc
thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại
đất, thời gian thực hiện của dự án đã được HĐND tỉnh
thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất

46

02/10/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 383/NQ-HĐND về việc
điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất thực hiện dự án đã
được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
trồng lúa, đất rừng phòng hộ

49

02/10/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 384/NQ-HĐND về điều
chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi,  chuyển mục đích sử
dụng đất; Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước
thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại
các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua giai đoạn 2014 -
2020 (Đợt 4)

51

02/10/2024 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 385/NQ-HĐND phê duyệt
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích
khác để thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông
trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 3) năm 2024

99

2 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 62 + 63/Ngày 15-10-20242 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 62 + 63/Ngày 15-10-2024



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 94/2024/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2024 

 
NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HĐND tỉnh  

ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi  

thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022  

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-UBTVQH15 ngày 01 tháng 9 năm 2021 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 

30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2017 ban 

hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách 

nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa 

đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
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hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2024, Báo cáo số 

445/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

882/BC-KTNS  ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc 

ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách địa phương năm 2022. 

1. Sửa đổi biểu định mức tại điểm 4.1, khoản 4, Điều 6, như sau: 

“Khối trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Định mức 22 triệu đồng/biên chế/năm.” 

2. Bổ sung Điều 17a. Định mức phân bổ chi thường xuyên sự nghiệp y tế, 

như sau: 

“Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: Định mức 22 triệu đồng/biên 

chế/năm. 

Trạm y tế xã: Định mức 37 triệu đồng/trạm y tế/năm. 

Trạm y tế phường, thị trấn: Định mức 31 triệu đồng/trạm y tế/năm. 

- Định mức bao gồm: Các khoản kinh phí khác để thực hiện nhiệm vụ cung 

cấp y tế dự phòng, chi tiền công lao động; chi hoạt động không thường xuyên; chi 

quản lý, chi khác, như: điện, nước… 

- Định mức không bao gồm: Chi tiền lương và các khoản chế độ, chính sách 

theo quy dịnh đối với biên chế được giao; phụ cấp đặc thù ngành Y tế theo Quyết 

định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ;  

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ ngoài định mức chi khác, như: Kinh phí phun 

tiêu độc khử trùng, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo tiêu chuẩn, 

định mức, chế độ quản lý sử dụng hiện hành và các nhiệm vụ theo văn bản chỉ đạo 

của cấp có thẩm quyền.” 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND các tổ đại biểu và các vị đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 10 năm 2024, áp dụng cho 
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năm ngân sách 2025 và thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội.  

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

23 thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024./. 

 
  

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 
 

Số: 376/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2024 
 

 

 NGHỊ QUYẾT 

Về đơn giá thuê đất đối với đất được nhà nước cho thuê để xây dựng công trình 

ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) và đơn 

giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2024, Báo cáo số 

445/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

882/BC-KTNS  ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất đơn giá thuê đất đối với đất được nhà nước cho thuê để 

xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên 

mặt đất) và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn 

tỉnh Sơn La theo quy định tại khoản 2, Điều 27 và khoản 2, khoản 3, Điều 28, Nghị 

định số 103/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định về 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, như sau: 

1. Đơn giá thuê đất đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công 

trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) theo 

quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Đất đai, được tính như sau: 

a) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, đơn giá thuê đất được 

tính theo mức bằng 25% của đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả 

tiền thuê đất hằng năm có cùng mục đích sử dụng đất. 
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b) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn 

giá thuê đất được tính theo mức bằng 25% của đơn giá thuê đất trên bề mặt với 

hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích 

sử dụng và thời hạn sử dụng đất. 

2. Đối với phần diện tích đất có mặt nước, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất 

hằng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được tính 

theo mức bằng 50% của đơn giá thuê đất hằng năm hoặc đơn giá thuê đất trả tiền 

một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề với giả định có cùng 

mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất với phần diện tích đất có mặt nước. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 23 

thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
   

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 62 + 63/Ngày 15-10-2024 7



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 377/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn                                       

2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (đợt 16) 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 

26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 

tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà 

nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của 

HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 23 ngày 9 tháng 2024; Báo cáo số 

445/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

882/BC-KTNS  ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 

nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (đợt 16), như sau: 

1. Tổng vốn điều chỉnh: 70.300 triệu đồng. 
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2. Phương án điều chỉnh 

- Điều chỉnh giảm 70.300 triệu đồng, cụ thể: 

+ Điều chỉnh giảm 8.506 triệu đồng kế hoạch vốn để lại phân bổ chi tiết sau 

tại Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh. 

+ Điều chỉnh giảm 24.018 triệu đồng kế hoạch vốn giao thực hiện nhiệm vụ 

Hỗ trợ doanh nghiệp/HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do đến nay chưa có 

đối tượng hỗ trợ. 

+ Điều chỉnh giảm 37.776 triệu đồng kế hoạch vốn giao thực hiện 03 dự án 

chưa cấp thiết dừng triển khai thực hiện. 

- Số vốn điều chỉnh giảm 70.300 triệu đồng phân bổ cho 05 dự án đầu tư 

công khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ năm 2024 tại Quyết định số 

1883/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh. 

(có Biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

23 thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 378/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch  

đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Xét Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 23 ngày 9 tháng 2024; Báo cáo số 

445/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

882/BC-KTNS  ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn 

ngân sách tỉnh như sau: 

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn bổ sung cân đối ngân 

sách tỉnh 

1.1. Tổng vốn điều chỉnh: 25.186 triệu đồng.  

1.2. Phương án điều chỉnh: Điều chỉnh giảm 25.186 triệu đồng của 04 dự 

án chậm tiến độ không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn giao chủ đầu tư đề 

nghị thu hồi; Số vốn điều chỉnh giảm 25.186 triệu đồng phân bổ thực hiện 02 dự 

án chuyển tiếp có nhu cầu bổ sung vốn có khả năng hoàn thành giải ngân kế 

hoạch vốn giao và 01 dự án khởi công mới đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định. 

2. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất 

ngân sách tỉnh 
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2.1. Tổng vốn phân bổ: 18.600 triệu đồng. 

2.2. Phương án phân bổ: Phân bổ chi tiết 18.600 triệu đồng cho 04 dự án sử 

dụng nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh. 

(chi tiết tại Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 23 thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 379/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, thu hồi, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công  

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2022, 2023, 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của 

Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 

2022 của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh 

Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 657/BC-DT ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, thu hồi, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia 

1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. 

1.1. Tổng số vốn điều chỉnh, thu hồi: 91.578 triệu đồng, trong đó: 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao cho các dự án thuộc Tiểu dự án 1, 

Dự án 4 và Dự án 6 do giảm quy mô, không sử dụng hết mức vốn trung ương hỗ 

trợ: 4.819 triệu đồng. 
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- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao cho 02 dự án của huyện Thuận 

Châu thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 do huyện đề nghị dừng thực hiện, điều chỉnh 

tuyến: 20.640 triệu đồng. 

- Điều chỉnh giảm số vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 291/NQ-

HĐND ngày 31 tháng 01 năm 2024, Nghị quyết số 325/NQ-HĐND ngày 16 tháng 

5 năm 2024 của HĐND tỉnh: 62.279 triệu đồng (gồm 5.808 triệu đồng thu hồi từ 

các dự án thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4; 56.471 triệu đồng thu hồi từ Tiểu dự án 2, 

Dự án 10). 

- Điều chỉnh giảm do điều chỉnh thông tin về quy mô, tổng mức đầu tư 01 dự 

án thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4: 3.840 triệu đồng. 

1.2. Phân bổ chi tiết số kế hoạch vốn thu hồi, điều chỉnh 

a) Phân bổ chi tiết thực hiện 05 dự án cứng hoá đường giao thông đến trung 

tâm xã thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4: 44.538 triệu đồng, gồm: 

(1) Dự án đường liên bản Nà Tra - Pá Chóng - Bôm Kham đến trung tâm xã 

Mường Bám, huyện Thuận Châu: 10.240 triệu đồng. 

(2) Dự án đường bản Ta Tú đến trung tâm xã Phổng Lập, huyện Thuận 

Châu: 4.800 triệu đồng. 

(3) Dự án đường giao thông bản Hua Piệng đi trung tâm xã Nặm Păm, huyện 

Mường La: 10.560 triệu đồng. 

(4) Dự án đường giao thông từ bản Pá Hậu đến trung tâm xã Chiềng Lao, 

huyện Mường La: 15.040 triệu đồng. 

(5) Dự án cứng hóa đường giao thông từ bản Tồng Cẩu (bản Suối Tàu cũ) 

đến trung tâm xã Mường Thải, huyện Phù Yên: 3.898 triệu đồng. 

b) Số vốn điều chỉnh giảm, để lại phân bổ chi tiết sau: 47.041 triệu đồng. 

2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

2.1. Danh mục và kế hoạch đầu tư công trung hạn đã phê duyệt: 

- Tên dự án: Sản xuất sản phẩm OCOP từ tre gắn với phát triển vùng 

nguyên liệu, chế biến tre bền vững tại xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

- Chủ đầu tư: UBND huyện Mai Sơn. 

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách trung 

ương đã giao: 15.000 triệu đồng (phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 189/NQ-HĐND 

ngày 02 tháng 6 năm 2023 của HĐND tỉnh Sơn La). 

2.2. Danh mục và kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh: 

- Tên dự án: “Sản xuất sản phẩm OCOP từ táo Sơn Tra gắn với phát triển 

vùng nguyên liệu, hình thành liên kết chuỗi giá trị bền vững cho sản phẩm táo 

Sơn Tra”. 
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- Chủ đầu tư: UBND huyện Thuận Châu. 

- Địa điểm: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025. 

- Quy mô dự án: Xây dựng nhà xưởng sơ chế, chế biến, khu vực trưng bày, 

giới thiệu sản phẩm và văn phòng; thiết bị; phát triển vùng nguyên liệu bền vững 

và các hạng mục phụ trợ khác. 

- Tổng mức đầu tư: khoảng 25.300 triệu đồng  (nguồn ngân sách trung ương 

thực hiện mô hình điểm: 15.000 triệu đồng). 

(chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo) 

Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, 2023, 2024 nguồn 

vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Tổng số vốn điều chỉnh 9.359,546 triệu đồng, trong đó: Năm 2022 được 

kéo dài sang năm 2024: 2.338,500 triệu đồng; năm 2023 được kéo dài sang năm 

2024: 1.973,756 triệu đồng; năm 2024: 5.047,290 triệu đồng. Cụ thể: 

1. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2024: 

- Điều chỉnh giảm 2.338,500 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 được 

chuyển nguồn sang năm 2024 thực hiện Dự án 1 đã giao cho các huyện Mộc Châu, 

Thuận Châu, Mai Sơn tại Nghị quyết 221/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2023 

của HĐND tỉnh. 

- Số vốn thu hồi 2.338,500 triệu đồng đề nghị phân bổ thực hiện Tiểu dự án 

1, Dự án 4 (huyện Mộc Châu 1.217,5 triệu đồng; huyện Mai Sơn 480 triệu đồng); 

Dự án 9 (Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

641 triệu đồng).  

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 được kéo dài sang năm 2024: 

- Điều chỉnh giảm 1.973,756 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 được 

chuyển nguồn sang năm 2024 thực hiện Dự án 1 đã giao cho các huyện Vân Hồ, 

Thuận Châu, Mai Sơn và Tiểu dự án 1, Dự án 9 đã giao huyện Quỳnh Nhai tại 

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2023 của HĐND tỉnh. 

- Số vốn thu hồi 1.973,756 triệu đồng đề nghị phân bổ thực hiện Dự án 1 

(huyện Quỳnh Nhai 272,256 triệu đồng); Tiểu dự án 1, Dự án 4 (huyện Vân Hồ 

24,476 triệu đồng; huyện Quỳnh Nhai 366,386 triệu đồng; huyện Mai Sơn 

1.282,249 triệu đồng); Dự án 9 (Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 27,889 triệu đồng).  

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024: 

- Điều chỉnh giảm 5.047,290 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 

thực hiện Dự án 1 đã giao cho các huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ; Dự án 2 
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đã giao cho các huyện Vân Hồ, Quỳnh Nhai; Tiểu dự án 1, Dự án 5 đã giao cho 

huyện Thuận Châu; Tiểu dự án 1, Dự án 9 đã giao cho huyện Quỳnh Nhai tại 

Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh.  

- Số vốn thu hồi 5.047,290 triệu đồng đề nghị phân bổ thực hiện Tiểu dự 

án 1, Dự án 4 (huyện Mai Sơn 1.313,1 triệu đồng; huyện Mộc Châu 1.860 triệu 

đồng; huyện Thuận Châu 100,887 triệu đồng; huyện Vân Hồ 810,995 triệu đồng; 

huyện Quỳnh Nhai 403,032 triệu đồng); Dự án 6 (huyện Quỳnh Nhai 559,276 

triệu đồng). 

(chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, kỳ họp chuyên đề 

thứ hai mươi ba thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 

thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 380/NQ-HĐND Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT  

Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước                                           

thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh  
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2024, Báo cáo số 

446/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

882/BC-KTNS ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung 06 công trình, dự án nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện năm 2024 trên địa bàn tỉnh, trong đó: 

1. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương công trình giao 

thông (Khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai): 01 dự án, diện tích đất thu hồi 205.523 m2. 

2. Dự án xây dựng trường mầm non, khu dân cư mới, cải tạo, chỉnh trang đô 

thị, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị và nông thôn (Khoản 16, khoản 27 Điều 79 

của Luật Đất đai năm 2024): 03 dự án, diện tích đất thu hồi: 31.578 m2. 

3. Dự án xây dựng cơ sở y tế, cơ sở dịch vụ xã hội được Nhà nước thành lập 

hoặc cho phép hoạt động (Khoản 15 Điều 79 Luật Đất đai): 01 dự án, diện tích đất 

thu hồi 2.000 m2. 

4. Dự án tái định cư (khoản 21 Điều 79 của Luật Đất đai năm 2024): 01 dự 

án, diện tích đất thu hồi: 19.000 m2. 

(có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
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1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 23 thông 

qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  

 
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 381/NQ-HĐND Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT  

Bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,                                               

đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2024, Báo cáo số 

446/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024, Báo cáo thẩm tra số 882/BC-KTNS 

ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận 

của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa 

(đất trồng từ 02 vụ lúa trở lên) 37.870,4 m2, đất trồng lúa còn lại 19.842,7 m2, đất 

rừng phòng hộ (có rừng) 16.000 m2, đất rừng phòng hộ (chưa có rừng) 3.987 m2, 

đất rừng sản xuất (chưa có rừng) 4.078 m2 để thực hiện 08 dự án trên địa bàn các 

huyện: Phù Yên, Sông Mã, Thuận Châu, Mộc Châu và thành phố Sơn La. 

 (có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 23 thông 

qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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ện

 

Di
ện
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Đấ
t r

ừn
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 382/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích,                                           

loại đất,  thời gian thực hiện của dự án đã được HĐND tỉnh                                       

thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 ngày 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2024, Báo cáo số         

446/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

882/BC-KTNS ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, thời gian thực hiện đối với 04 

dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất (có 01 

Biểu kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 23 

thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

   

 
CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 62 + 63/Ngày 15-10-2024 45



D
A

N
H

 M
Ụ

C
 D

Ự
 Á

N
 Đ

IỀ
U

 C
H

ỈN
H

, B
Ổ

 S
U

N
G

 D
IỆ

N
 T

ÍC
H

, L
O

Ạ
I 

Đ
Ấ

T
, T

H
Ờ

I 
G

IA
N

 

T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
, T

H
Ô

N
G

 T
IN

 K
H

Á
C

 C
Ủ

A
 D

Ự
 Á

N
 N

H
À

 N
Ư

Ớ
C

 T
H

U
 H

Ồ
I 

Đ
Ấ

T
 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
38

2/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

02
/1

0/
20

24
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 

TT
 

Tê
n d

ự á
n, 

cô
ng

 tr
ình

 
Đị

a đ
iểm

    
    

    
    

    
    

   

thự
c h

iện
 

Di
ện

 tíc
h đ

ã đ
ượ

c H
ĐN

D 
tỉn

h t
hô

ng
 qu

a (
m2

) 
Đi

ều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g d
iện

 tíc
h, 

loạ
i đ

ất 
(m

2)
 

Đi
ều

 ch
ỉnh

 th
ời 

gia
n t

hự
c h

iện
 

thu
 hồ

i đ
ất 

Đi
ều

 ch
ỉnh

    
    

    
    

    
    

 

thô
ng

 tin
 kh

ác
    

    
    

    
   

(đi
ều

 ch
ỉnh

 tê
n d

ự á
n)

 

Vă
n b

ản
 kế

 ho
ạc

h v
ốn

 th
ực

 hi
ện

;   
    

 

VB
 đi

ều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g. 

Ng
hị 

qu
yế

t H
ĐN

D 

tỉn
h t

hô
ng

 qu
a d

ự 

án
 th

u h
ồi 

đấ
t 

Di
ện

 tíc
h đ

ất 

thu
 hồ

i  (
m2

) 

Tr
on

g đ
ó 

Di
ện

 tíc
h đ

ất 

thu
 hồ

i (m
2) 

Tr
on

g đ
ó 

Vă
n b

ản
 gh

i v
ốn

, 

qu
yế

t đ
ịnh

 ch
ủ 

trư
ơn

g; 
VB

 ch
o 

ph
ép

 đi
ều

 ch
ỉnh

 

Ng
uồ

n v
ốn

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t k
há

c  
    

    
    

   

cò
n l

ại 
(   

    
    

   

kh
ôn

g p
hả

i   
    

    
  

đấ
t tr

ồn
g l

úa
, 

đấ
t R

PH
,  

RĐ
D,

 RS
X)

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t r
ừn

g s
ản

 xu
ất 

Đấ
t k

há
c  

    
    

    
  

cò
n l

ại 
    

    
    

    

(kh
ôn

g p
hả

i   
  

đấ
t tr

ồn
g  

    
    

    
  

lúa
, đ

ất 
    

    
    

  

RP
H,

 RĐ
D)

 

Đấ
t c

hu
yê

n 

trồ
ng

 lú
a 

(Đ
ất 

trồ
ng

    
    

    
  

từ
 02

 vụ
 lú

a 

trở
 lê

n)
 

Đấ
t t

rồ
ng

  

lúa
 cò

n l
ại 

Đấ
t c

ó  

rừ
ng

 

Đấ
t c

hư
a  

    
    

    

có
 rừ

ng
 

Đấ
t c

hu
yê

n 

trồ
ng

 lú
a  

(Đ
ất 

trồ
ng

    
    

    
   

từ 
02

 vụ
 lú

a 

trở
 lê

n) 

Đấ
t t

rồ
ng

   

lúa
 cò

n l
ại 

Đấ
t c

ó r
ừn

g 
Đấ

t c
hư

a  
    

    
  

có
 rừ

ng
 

Đấ
t c

ó r
ừn

g 
Đấ

t c
hư

a  

có
 rừ

ng
 

 
PH

Ù 
YÊ

N 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1 
Th

ủy 
điệ

n S
uối

 Lè
o 

Xã
    

    
    

    
    

Mư
ờn

g C
ơi,

 

xã
 Tâ

n L
an

g 

  2
82

    
    

    
    

    
  

NQ
-H

ĐN
D 

    
    

    
  

ng
ày

 19
/12

/20
23

 

12
4.2

20
 

22
.93

0 
 

 
 

10
1.2

90
 

12
4.2

16
,3 

21
.97

2,4
 

3.6
54

,2 
 

 
 

 
98

.58
9,7

 
 

  
13

16
/ Q

Đ-
UB

ND
    

    
    

   

ng
ày

 19
/7/

20
23

 

củ
a U

BN
D 

tỉn
h 

Sơ
n L

a 

Do
an

h 

ng
hiệ

p 

2 

Dự
 án

 B
ố t

rí, 
sắp

 xế
p ổ

n 

địn
h d

ân 
cư 

vùn
g t

hiê
n 

tai 
bản

 S
uối

 T
re, 

bản
 

Bè
o, 

xã 
Tư

ờng
 P

hon
g, 

huy
ện 

Ph
ù Y

ên 

Xã
    

    
    

    
    

 

Tư
ờn

g P
ho

ng
 

  2
11

    
    

    
    

   

NQ
-H

ĐN
D 

ng
ày

 0/
7/2

02
3 

củ
a H

ĐN
D 

tỉn
h S

ơn
 La

 

42
.74

4,1
 

 
 

 
14

.26
5,0

 
28

.47
9,1

 
42

.74
4,1

 
 

 
 

14
.45

6,6
 

 
 

28
.28

7,5
 

 

  
93

0/Q
Đ-

UB
ND

    
    

    
   

ng
ày

 27
/6/

20
23

    
    

    
    

   

củ
a U

BN
D 

hu
yệ

n  
    

    
    

 

Ph
ù Y

ên
 

Ng
ân

 sá
ch

 

tỉn
h v

à h
uy

ện
 

 
VÂ

N 
HỒ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 

3 

Dự
 án

 tu
yến

 đư
ờn

g H
òa 

Bìn
h -

 M
ộc 

Ch
âu,

 đo
ạn 

tuy
ến 

thu
ộc 

địa
 bà

n t
ỉnh

 

Sơ
n 

La
 (

đư
ờn

g 
gia

o 

thô
ng 

+ 
cơ 

sơ 
hạ 

tần
g 

kh
ác)

 

Xã
    

    
    

    
  

Ch
iền

g K
ho

a, 

Mư
ờn

g M
en

,   
    

    
   

Ch
iền

g Y
ên 

 

14
9/N

QH
ĐN

D 
    

    
    

    
   

ng
ày

 08
/12

/20
22

 

3.7
33

.00
0 

80
.00

0 
 

 
 

3.6
53

.00
0 

3.8
91

.47
0 

81
.48

1 
 

26
2.4

00
 

78
3.7

43
 

84
1.3

00
 

 
1.9

22
.54

6 
Nă

m 
    

    
    

    
    

20
24

 - 2
02

6 

Dự
 án

 th
àn

h 

ph
ần

 đầ
u t

ư x
ây

 

dự
ng

 cô
ng

 trì
nh

 

gia
o t

hô
ng

 th
uộ

c 

dự
 án

 đầ
u t

ư x
ây

 

dự
ng

 tu
yế

n 

đư
ờn

g b
ộ c

ao
 tố

c 

Hò
a B

ình
 – 

Mộ
c 

Ch
âu

, đ
oạ

n t
uy

ến
 

thu
ộc

 đị
a b

àn
 

tỉn
h S

ơn
 La

 

29
9/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 10
/3/

20
24

 

củ
a H

ĐN
D 

tỉn
h 

Sơ
n L

a 

Ng
ân

 sá
ch

    
    

    
    

  

tru
ng

 ươ
ng

 và
    

    
    

    

ng
ân

 sá
ch

 tỉn
h 

46 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 62 + 63/Ngày 15-10-2024



TT
 

Tê
n d

ự á
n, 

cô
ng

 tr
ình

 
Đị

a đ
iểm

    
    

    
    

    
    

   

thự
c h

iện
 

Di
ện

 tíc
h đ

ã đ
ượ

c H
ĐN

D 
tỉn

h t
hô

ng
 qu

a (
m2

) 
Đi

ều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g d
iện

 tíc
h, 

loạ
i đ

ất 
(m

2)
 

Đi
ều

 ch
ỉnh

 th
ời 

gia
n t

hự
c h

iện
 

thu
 hồ

i đ
ất 

Đi
ều

 ch
ỉnh

    
    

    
    

    
    

 

thô
ng

 tin
 kh

ác
    

    
    

    
   

(đi
ều

 ch
ỉnh

 tê
n d

ự á
n)

 

Vă
n b

ản
 kế

 ho
ạc

h v
ốn

 th
ực

 hi
ện

;   
    

 

VB
 đi

ều
 ch

ỉnh
, b

ổ s
un

g. 

Ng
hị 

qu
yế

t H
ĐN

D 

tỉn
h t

hô
ng

 qu
a d

ự 

án
 th

u h
ồi 

đấ
t 

Di
ện

 tíc
h đ

ất 

thu
 hồ

i  (
m2

) 

Tr
on

g đ
ó 

Di
ện

 tíc
h đ

ất 

thu
 hồ

i (m
2) 

Tr
on

g đ
ó 

Vă
n b

ản
 gh

i v
ốn

, 

qu
yế

t đ
ịnh

 ch
ủ 

trư
ơn

g; 
VB

 ch
o 

ph
ép

 đi
ều

 ch
ỉnh

 

Ng
uồ

n v
ốn

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t k
há

c  
    

    
    

   

cò
n l

ại 
(   

    
    

   

kh
ôn

g p
hả

i   
    

    
  

đấ
t tr

ồn
g l

úa
, 

đấ
t R

PH
,  

RĐ
D,

 RS
X)

 

Đấ
t t

rồ
ng

 lú
a 

Đấ
t r

ừn
g P

H 
Đấ

t r
ừn

g s
ản

 xu
ất 

Đấ
t k

há
c  

    
    

    
  

cò
n l

ại 
    

    
    

    

(kh
ôn

g p
hả

i   
  

đấ
t tr

ồn
g  

    
    

    
  

lúa
, đ

ất 
    

    
    

  

RP
H,

 RĐ
D)

 

Đấ
t c

hu
yê

n 

trồ
ng

 lú
a 

(Đ
ất 

trồ
ng

    
    

    
  

từ
 02

 vụ
 lú

a 

trở
 lê

n)
 

Đấ
t t

rồ
ng

  

lúa
 cò

n l
ại 

Đấ
t c

ó  

rừ
ng

 

Đấ
t c

hư
a  

    
    

    

có
 rừ

ng
 

Đấ
t c

hu
yê

n 

trồ
ng

 lú
a  

(Đ
ất 

trồ
ng

    
    

    
   

từ 
02

 vụ
 lú

a 

trở
 lê

n) 

Đấ
t t

rồ
ng

   

lúa
 cò

n l
ại 

Đấ
t c

ó r
ừn

g 
Đấ

t c
hư

a  
    

    
  

có
 rừ

ng
 

Đấ
t c

ó r
ừn

g 
Đấ

t c
hư

a  

có
 rừ

ng
 

 
TH

UẬ
N 

CH
ÂU

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4 

Bố
 tr

í s
ắp

 xế
p d

ân
 cư

 

vù
ng

 th
iên

 tạ
i s

ạt 
lở 

đấ
t b

ản
 H

uổ
i S

ói,
 x

ã 

Ch
iền

g N
gà

m 

Xã
    

    
    

    
   

Ch
iền

g N
gà

m 

51
/N

Q-
HĐ

ND
    

    
    

    
    

 

ng
ày

 08
/12

/20
21

 
60

.00
0 

 
 

 
 

60
.00

0 
40

.00
0 

5.0
00

 
 

 
 

 
 

35
.00

0 
 

 

28
5/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 31
/01

/20
24

 

Bổ
 su

ng
 câ

n đ
ối 

Ng
ân

 sá
ch

 tỉn
h 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 62 + 63/Ngày 15-10-2024 47



 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 383/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất thực hiện dự án đã được HĐND 

tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 192/Tr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2024, Báo cáo số 

446/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số          

882/BC-KTNS ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung diện tích, loại đất thực hiện đối với 03 dự án đã 

được HĐND tỉnh thông qua cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ. 

(có 01 Biểu kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 23 

thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   

 
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 384/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; 

Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép                

chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua 

 giai đoạn 2014 - 2020 (Đợt 4) 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 ngày 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Xét Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2024, Báo cáo số      

446/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

882/BC-KTNS ngày  27 tháng 9 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; 

Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua giai đoạn 2014 - 2020 

(Đợt 4), như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi đất dự án thực hiện theo các Nghị 

quyết HĐND tỉnh. Trong đó: 

- Điều chỉnh bổ sung diện tích đối với 08 dự án (có Biểu số 01 kèm theo) 

- Điều chỉnh giảm diện tích đối với 41 dự án (có Biểu số 02 kèm theo) 

2. Điều chỉnh, bổ sung diện tích cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án theo các Nghị 

quyết HĐND tỉnh.  

Trong đó: 
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- Điều chỉnh bổ sung diện tích đối với 11 dự án (có Biểu số 03 kèm theo)  

- Điều chỉnh giảm diện tích đối với 15 dự án (có Biểu số 04 kèm theo) 

3. Hủy bỏ 01 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà 

nước thu hồi đất, do không thực hiện dự án đầu tư. 

(có Biểu số 05 kèm theo). 

 4. Hủy bỏ 128 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua dự án nhà nước thu hồi 

đất, do thực hiện đầu tư trên diện tích hiện có, không thu hồi đất. 

(có Biểu số 06 kèm theo). 

 5. Hủy bỏ 03 dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, do không thực hiện 

dự án đầu tư. 

(có Biểu số 07 kèm theo). 

6. Hủy bỏ 23 dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, do thực hiện đầu tư 

trên diện tích hiện có, không chuyển mục đích sử dụng đất. 

(có Biểu số 08 kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

23 thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   

 
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 385/NQ-HĐND Sơn La, ngày 02 tháng 10  năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác để thực hiện các dự án xây dựng 

đường giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 3) năm 2024 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 23 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị 

định số 91/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;   

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ 

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; 

Xét Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 657/BC-DT ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Ban Dân tộc của 

HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác để hiện các dự án xây dựng đường giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn 

La (đợt 3) năm 2024, cụ thể: 
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1. Dự án Đường tỉnh 107C (từ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn 

La đến địa phận xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) 

a) Quy mô, diện tích rừng chuyển mục đích: 18,87 ha. 

b) Địa điểm, vị trí: Diện tích có rừng thuộc 4 tiểu khu (5, 10, 15, 8a), 11 

khoảnh và 73 lô tác nghiệp thuộc địa phận xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La. 

c) Chức năng: Tổng diện tích là 18,87 ha trong đó: Rừng phòng hộ 9,88 ha; 

Rừng sản xuất là 4,99 ha; Rừng ngoài quy hoạch Lâm nghiệp 4,0 ha. 

d) Loại rừng: Rừng tự nhiên (Thứ sinh phục hồi sau nương rẫy, khai thác 

kiệt) 18,87 ha. 

 2. Dự án Đường giao thông liên xã Bản Khừa - Suối Đon, xã Chiềng Khừa 

đến bản Pha Đón, A Má xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La 

a) Quy mô, diên tích rừng chuyển mục đích: 1,6 ha. 

b) Địa điểm, vị trí: Thuộc 3 tiểu khu (975, 976, 985), 5 khoảnh và 25 lô 

tác nghiệp, thuộc địa phận Chiềng Khừa và xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La. 

c) Chức năng: Rừng phòng hộ 0,14 ha; rừng sản xuất 1,31 ha; rừng ngoài 

quy hoạch lâm nghiệp 0,15 ha. 

d) Loại rừng: Rừng tự nhiên phục hồi (Thứ sinh phục hồi sau nương rẫy, 

khai thác kiệt) 1,6 ha. 

3. Dự án Đường giao thông từ bản Hua Chiến xã Chiềng Muôn đến Đập 

thủy điện Nậm Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La tỉnh Sơn La 

a) Quy mô, diên tích rừng chuyển mục đích: 4,81 ha. 

b) Địa điểm, vị trí: Thuộc 4 tiểu khu (102, 102a, 126,140), 4 khoảnh, 18 lô 

tác nghiệp, thuộc địa phận xã Chiềng Muôn và xã Nậm Păm, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La. 

c) Chức năng: Rừng đặc dụng (phân khu phục hồi sinh thái) là 0,35 ha; rừng 

phòng hộ là 2,15 ha; rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp (MĐK) là 2,31 ha. 

d) Loại rừng: Rừng tự nhiên phục hồi (Thứ sinh phục hồi sau nương rẫy, 

khai thác kiệt) 4,81 ha. 

4. Dự án Đường giao thông từ bản Lứa đến bản Pá Hát, xã Pi Toong, huyện 

Mường La tỉnh Sơn La 

a) Quy mô, diên tích rừng chuyển mục đích: 2,97 ha. 

b) Địa điểm, vị trí: Thuộc 2 tiểu khu (116, 119a), 2 khoảnh, 07 lô tác nghiệp, 

thuộc địa phận xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 
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c) Chức năng: Rừng phòng hộ là 0,24 ha; rừng sản xuất là 0,47 ha; rừng 

ngoài quy hoạch lâm nghiệp (MĐK) là 2,26 ha. 

d) Loại rừng: Rừng tự nhiên phục hồi (Thứ sinh phục hồi sau nương rẫy) 

2,97 ha. 

5. Dự án Đường giao thông từ bản Mạo đến bản Nong Hùn, xã Chiềng 

Công, huyện Mường La tỉnh Sơn La 

a) Quy mô, diên tích rừng chuyển mục đích: 0,14 ha. 

b) Địa điểm, vị trí: Thuộc 1 tiểu khu (182a), 1 khoảnh, 1 lô tác nghiệp, thuộc 

địa phận xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

c) Chức năng: Rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp (MĐK) là 0,14 ha. 

d) Loại rừng: Rừng tự nhiên phục hồi (Thứ sinh phục hồi sau nương rẫy) 

0,14 ha. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các 

vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề 

thứ 23 thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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